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Index Tuần HOSE +/- HNX +/-

Index 1,288.39 1.4% 231.37 -0.6%

KLGD (trCP) 2,856.71 -25.1% 275.18 -25.3%

GTGD (tỷ VND) 76,142.02 -17.9% 5,215.64 -26.0%

Tổng cung (trCP) 9,110.41 -31.7% 461.25 -18.8%

Tổng cầu (trCP) 9,880.94 -34.7% 380.58 -17.9%

KL mua (trCP) 237.47      7.1% 6.33          -14.3%

KL bán (trCP) 267.76      14.0% 18.51        4.6%

GT mua (tỷ VND) 8,329.73   12.0% 159.50      -18.3%

GT bán (tỷ VND) 8,646.08   23.7% 447.33      -8.8%

Biến động giá Ngành theo Tuần

Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT nước ngoài

Top các cổ phiếu có ảnh hưởng nhất đến VN-INDEX
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Thống kê thị trường

Giao dịch NĐT nước ngoài
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Sau tuần giao dịch giảm điểm trước đó, thị trường giao dịch tuần
này trong sắc xanh tích cực, tuy nhiên thanh khoản lại sụt giảm
đặc biệt là tại phiên giao dịch ngày thứ Sáu với điểm nhấn duy
nhất là nhóm cổ phiếu Vingroup. Phiên giao dịch thứ Hai đầu tuần
này diễn ra trong sắc đỏ và có thời điểm VN-INDEX xuống đến
mốc 1.264,65 điểm, tuy nhiên những phiên sau đó, lực cầu dần cải
thiện với điểm nhấn khởi sắc của phiên ngày thứ Tư giúp cho VN-
INDEX kết tuần tiến lên mốc 1.288,39 điểm (tương ứng +17,79
điểm tức +1,40%). HNX-INDEX kết tuần tại mốc 231,37 điểm (-
1,30 điểm, tương ứng -0,56%). Độ rộng thị trường phiên cuối tuần
nghiêng về bên mua với 172 cổ phiếu tăng giá, 66 cổ phiếu tham
chiếu, 123 cổ phiếu giảm giá tại HOSE. HNX giao dịch với 66 cổ
phiếu tăng giá, 69 cổ phiếu tham chiếu và 73 cổ phiếu giảm giá.
Thanh khoản trên cả 2 sàn tuần này sụt giảm so với tuần giao dịch
trước đó khi khối lượng khớp lệnh -26,23% tại HOSE và -28,05%
tại HNX. Khối ngoại tuần này quay lại đà bán ròng với -316,36 tỷ
đồng tại HOSE tập trung tại mã VPB (-525,47 tỷ), HDB (-260,31
tỷ), VHM (-226,49 tỷ) và MWG (-206,62 tỷ)...ở chiều ngược lại,
mua ròng TCB (+572,77 tỷ), MSN (+517 tỷ)... Cùng với đó, bán
ròng tuần này từ khối ngoại cũng diễn ra trên sàn HNX với -287,83
tỷ đồng, tập trung tại các mã SHS (-120,41 tỷ), PVS (-108,56 tỷ) và
IDC (-31,67 tỷ), chiều mua ròng nổi bật với VC3 (+8,08 tỷ), PVI
(+7,57 tỷ), HUT (+2,68 tỷ)...
Bản cập nhật Triển vọng và Thống kê thương mại toàn cầu của Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO), được công bố hôm 10/10 cho
thấy, thương mại hàng hóa toàn cầu đã có xu hướng tăng trong
nửa đầu năm 2024, với mức tăng theo năm là 2,3%. Sự tăng
trưởng này dự kiến   sẽ tiếp tục mở rộng vừa phải trong suốt thời
gian còn lại của năm và kéo dài đến năm 2025. Khối lượng thương
mại hàng hóa toàn cầu dự kiến   sẽ tăng 2,7% vào năm nay, cao
hơn so với dự báo trước đó của WTO là 2,6% hồi tháng 4, cho
thấy kinh tế toàn cầu vẫn có sự ổn định trong ngắn hạn bất chấp
các cuộc xung đột Nga – Ukraine, Trung Đông diễn biến phức tạp.
Nhóm ngành tích cực nhất góp phần cho sự tăng điểm của thị
trường tuần này là nhóm cổ phiếu Vingroup với các mã VHM
(+5,06%), VIC (+1,95%), VRE (+3,83%)...Ngoài nhóm Vingroup,
một số nhóm cổ phiếu khác cũng có diễn biến ấn tượng như nhóm
Công Nghệ Thông Tin, tiêu biểu với FPT (+4,10%), CMG
(+5,58%), ELC (+2,86%)...Nhóm Thực Phẩm và Đồ Uống giao
dịch ấn tượng với MSN (+7,28%), KDC (+0,79%), SAB (+1,59%),
PAN (+5,63%)... nhóm cổ phiếu Ngân Hàng khởi sắc với VPB
(+3,50%), TCB (+1,66%), CTG (+1,83%), LPB (+4,29%), ACB
(+2,76%)...
Ghi nhận trong tuần này, một số ngành khác chứng kiến nhiều mã
giảm điểm như ngành Bán Lẻ với MWG (-2,86%), DGW (-
0,76%)...Nhóm ngành Ô Tô và Phụ Tùng giao dịch trong sắc đỏ
với HAX (-0,91%), SVC (-4,42%), TMT (-3,38%)...Đa số cổ phiếu
ngành Điện có một tuần giao dịch kém tích cực, cụ thể là POW (-
2,70%), REE (-1,06%), KHP (-1,42%)...
Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F2410 tuần này +23,60
điểm (+1,76%), đóng cửa tại 1.366,60 điểm. Chênh lệch +4,10
điểm so với VN30, các kỳ hạn xa hơn là VN30F2411 VN30F2412
VN30F2503 chênh lệch từ +2,60 điểm đến +5,50 điểm so với
VN30. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch -0,68% so với tuần
trước và ngang bằng mức trung bình 20 tuần. Xu hướng tuần tới
của VN30F2410 kỳ vọng chinh phục vùng kháng cự 1.370 điểm
trước mắt. Khối lượng mở OI kết tuần này là 55.698 giảm so với
tuần gần nhất là 62.081 cho thấy xu hướng giảm bớt các vị thế
nắm giữ.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Sau tuần giao dịch chịu áp lực điều chỉnh, thị trường đã có tuần giao dịch phục hồi khá tốt, mặc dù mức độ phân hóa
mạnh thể hiện qua khối lượng giao dịch của VN-INDEX giảm -26,21% so với tuần trước. Tuy nhiên dòng tiền vẫn duy
trì và luân chuyển tốt, nhiều mã/nhóm mã vẫn tăng giá tích cực trong giai đoạn đón nhận thông tin kết quả kinh doanh
quí III. VN-INDEX kết thúc tuần tăng 1,40% so với tuần trước lên mức 1.288,39 điểm, duy trì trong vùng giá 1.280
điểm - 1.300 điểm.

Xu hướng ngắn VN-INDEX tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.275 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện
nay với mục tiêu quay trở lại kiểm tra kháng cự rất mạnh, tâm lý 1.300 điểm. Trong trường hợp tích cực khi VN-INDEX
vẫn duy trì được xu hướng tăng ngắn hạn thì có thể kỳ vọng lên lại kháng cự 1.300 điểm trong tuần sau. Hiện tại VN-
INDEX biến động trong biên độ hẹp 1.280 điểm -1.300 điểm và cần chờ thêm diễn biến của thị trường khi tiến gần tới
vùng kháng cự nói trên. Tuy nhiên với các điều kiện vĩ mô tăng trưởng tích cực, kết quả kinh doanh tăng trưởng thì có
thể kỳ vọng VN-INDEX có thể vượt kháng cự mạnh này trong thời gian tới.

Xu hướng trung hạn VN-INDEX tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm, hướng đến vùng giá 1.300 điểm, mở
rộng lên 1.320 điểm. Kỳ vọng VN-INDEX sẽ vượt lên vùng giá 1.300 điểm để hướng đến các vùng giá cao hơn 1.320
điểm. Trong đó 1.300 điểm - 1.320 điểm là các vùng kháng cự rất mạnh, đỉnh giá tháng 06-08/2022 và đỉnh giá các
tháng đầu năm 2024. Đây là vùng kháng cự có tính chất cơ bản, thị trường chỉ có thể vượt qua các vùng kháng cự
mạnh này khi có các yếu tố hỗ trợ vĩ mô tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội. Đồng thời các yếu tố bất định
như căng thẳng địa chính trị như cuộc chiến Nga - Ukraine, Trung Đông hạ nhiệt.

Trong ngắn hạn, tăng trưởng GDP quí III/2024 ước đạt 7,4%, 09 tháng 2024 GDP tăng trưởng 6,82%. Đây là mức
tăng trưởng vượt mức kỳ vọng, dự báo. Với giả định mức tăng trưởng GDP cả năm 2024 là khoảng 6,8%, ước tính
GDP 2024 sẽ khoảng 460 tỷ USD. Như vậy vốn hóa toàn thị trường hiện tại đang tương đương 64%/GDP 2024.
Chúng tôi khuyến nghị xem xét gia tăng tỉ trọng khi các yếu tố vĩ mô tăng trưởng vượt kỳ vọng và vốn hóa thị trường ở
mức hợp lý. Tuy nhiên không khuyến nghị mua đuổi khi VN-INDEX tiếp tục hướng đến 1.300 điểm. Nhà đầu tư duy trì
tỉ trọng hợp lý, tỉ trọng dưới mức trung bình, dòng tiền mới vẫn có thể xem xét cân nhắc, gia tăng tỉ trọng khi thị trường
đang trong giai đoạn đón nhận thông tin kết quả kinh doanh. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành,
nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quí II tăng trưởng tốt, triển vọng kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng tích
cực.

Quý nhà đầu tư có thể tham khảo các mã cổ phiếu trong danh mục khuyến nghị đính kèm để có lựa chọn phù hợp.
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU THEO DÕI

P/E
T.trưởng 
Doanh thu 

T.trưởng Lợi 
nhuận 

NTL 22.00 18-19 24-25 16 3.5 1622.9% 105747.1% Theo dõi giải ngân

VLB 41.14 36-37 42-44 34 10.6 38.7% 74.9% Theo dõi giải ngân

SIP 73.50 68-70 76-78 66 14.3 16.5% 15.9% Theo dõi giải ngân

LHG 36.50 32-34 39-40 30 9.5 142.7% 178.7% Theo dõi giải ngân

DPR 42.80 38-39 44-45 36 15.0 59.6% 153.1% Theo dõi giải ngân

DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

Ngày mở vị 
thế

MÃ
Giá hiện tại 

(1.000đ)
Giá mua  
(1.000đ)

Giá mục tiêu 
(1.000 đ)

Giá dừng lỗ  
(1.000đ)

Hiệu quả đầu 
tư (%)

17/6/2024 CLX 15.15 16.8 26-28 15.5 -9.8%

18/7/2024 DPM 35.20 33.2 40-41 35 6.0%

24/7/2024 POW 12.60 12.8 14.4-14.8 13 -1.6%

8/8/2024 BSR 24.40 22.6 27-28 23 8.0%
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MÃ
Giá hiện 

tại 
̣(1.000đ)

Vùng mua 
dự kiến 
(1.000 đ)

Giá mục 
tiêu (1.000 

đ)

Giá dừng lỗ 
(1.000đ)

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Thông số cơ bản
Điều kiện giải ngân

Cập nhật Vị thế/trạng thái
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TIN VĨ MÔ

Iran cảnh báo bắn hàng nghìn
tên lửa vào Israel

"Chúng tôi đã bắn 200 quả tên lửa (vào Israel), hiện giờ chúng tôi sẵn
sàng bắn hàng trăm hoặc hàng nghìn tên lửa vào lãnh thổ mà họ kiểm
soát, nhắm vào các trung tâm kinh tế, quân sự và an ninh của họ",
Ebrahim Jabbari, cố vấn của chỉ huy trưởng Vệ binh Hồi giáo Cách
mạng Iran (IRGC) Hossein Salami, ngày 9/10 cảnh báo. Theo ông
Jabbari, Iran đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc tấn công và mức độ
sẵn sàng hiện tại của các đơn vị tên lửa cho phép họ tấn công các mục
tiêu quan trọng ở Israel. Các trung tâm quân sự và kinh tế của Israel
được coi là mục tiêu ưu tiêu, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm
trọng đối với cả năng lực phòng thủ và cơ sở hạ tầng của nước này.

Hàn Quốc hạ lãi suất lần đầu
sau gần 2 năm

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã cắt giảm lãi suất cơ bản
25 điểm cơ bản xuống 3.25%, đánh dấu lần đầu tiên xứ sở kim chi hạ
lãi suất kể từ khi Fed bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng
3/2022. Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 11/10, BOK lưu ý lạm phát
đã "cho thấy xu hướng ổn định rõ ràng". Ngân hành trung ương cũng
lưu ý rằng tăng trưởng nợ hộ gia đình đã chậm lại và rủi ro trong thị
trường ngoại hối đã giảm bớt. Nhìn lại, BOK đã bắt đầu chu kỳ tăng lãi
suất vào tháng 8/2021. 

Thủ tướng phê bình một số tỉnh
thành chậm trễ văn bản hướng
dẫn thi hành Luật Đất đai

Một số tỉnh, thành phố chưa ban hành được một nội dung nào để quy
định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (gồm các tỉnh, thành phố:
Cao Bằng, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Nông,
Tiền Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Phú Yên, Bình Phước, An
Giang). Thủ tướng Chính phủ phê bình các tỉnh, thành phố còn chậm
trễ trong việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành Luật Đất đai. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch Hội đồng
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương thực hiện nghiêm các Công điện, chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ. Các địa phương chậm ban hành văn bản quy định theo
thẩm quyền phải đánh giá nguyên nhân, tác động ảnh hưởng đến kết
quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng
trên địa bàn địa phương mình; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ
chức, cá nhân để xảy ra việc ban hành chậm, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 10 năm 2024.

Việt Nam sẽ có trung tâm tài
chính quy mô khu vực, sàn giao
dịch tài sản mã hóa

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính là Thủ tướng Chính phủ.
Trong Tờ trình dự thảo Đề án Xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và
quốc tế vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT)
đề xuất xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quy mô quốc tế tại
TPHCM một cách toàn diện (TPHCM muốn đặt trung tâm tài chính tại
quận 1 và Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Còn trung tâm tài chính quy mô
khu vực ở Đà Nẵng đi trước phát triển các dịch vụ tài chính quốc tế,
trọng điểm, gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng và cơ chế thử
nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong lĩnh vực fintech (công nghệ tài
chính) gắn với đổi mới sáng tạo.
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Ông Phạm Đăng Khoa rời ghế nóng
Tracodi, sang làm Phó Tổng Giám đốc
Eximbank

CTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODI (Tracodi, HOSE: TCD), công
ty thành viên Bamboo Capital, vừa quyết định miễn nhiệm chức
Tổng Giám đốc của ông Phạm Đăng Khoa vì có đơn từ nhiệm.
Đáng chú ý, ông Khoa rời Tradico sang làm Phó Tổng Giám đốc
Ngân hàng Eximbank. Ông Phạm Đăng Khoa có đơn từ nhiệm
chức Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tracodi từ
ngày 09/10 với lý do tập trung vào nhiệm vụ mới. Ông được bổ
nhiệm vào vị trí này từ tháng 10/2023, tức tại vị 1 năm.

Siêu dự án 67,3 tỷ USD đường sắt cao tốc
Bắc – Nam: “Đại gia” xây dựng Đèo Cả
muốn tham gia, “ông lớn” ngành thép
khẳng định Hoà Phát có đủ khả năng

Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản 1316/2024/DCG kiến nghị một
số giải pháp cụ thể để thúc đẩy một số dự án trọng điểm dựa trên
cơ sở buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ và đại diện các
doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn trong các công trình trọng điểm
Quốc gia. Theo đó, ngoài việc kiến nghị những vướng mắc tại
những dự án cao tốc đầu tư theo phương thức PPP (mô hình hợp
tác giữa nhà nước và tư nhân), Tập đoàn Đèo Cả cũng nêu một số
đề xuất nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước sớm làm chủ
trong việc đầu tư, sản xuất, thi công các công trình đòi hỏi công
nghệ, kỹ thuật cao như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc –
Nam...Đèo Cả bày tỏ mong muốn đối với các dự án quy mô lớn
Chính phủ nên ưu tiên cho các doanh nghiệp trong nước có năng
lực quản trị. Bên cạnh đó, kết nối, đào tạo cho các doanh nghiệp
địa phương nơi có dự án đi qua.

TIN DOANH NGHIỆP

Ký hợp tác kinh doanh tại dự án Vinhomes
Cổ Loa, doanh số của Vinhomes (VHM) có
thể lập kỷ lục

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố vào ngày
25/9, cổ đông Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt
Nam (VEFAC, mã cổ phiếu VEF) đã thông qua việc ký kết hợp
đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty Cổ phần Vinhomes
(mã cổ phiếu VHM) để phát triển dự án Vinhomes Global Gate
(hay còn gọi là Vinhomes Cổ Loa) tại Hà Nội. Xét về cơ cấu cổ
đông, tính đến cuối tháng 6/2024, Tập đoàn Vingroup (mã cổ phiếu
VIC) là công ty mẹ sở hữu trực tiếp 83,32% vốn của VEFAC; trong
khi đó, Vinhomes nắm 4,66% vốn VEFAC gián tiếp thông qua công
ty con. VEFAC là chủ đầu tư trực tiếp thực hiện dự án Vinhomes
Cổ Loa với quy mô 385 ha và tổng mức đầu tư khoảng 34.000 tỷ
đồng. Với Nghị quyết của VEFAC, Vinhomes sẽ nhận 5% tổng lợi
nhuận từ dự án Vinhomes Cổ Loa cùng với phí bán hàng và quản
lý (theo tỷ lệ 4% và 2% doanh thu).

Đạm Phú Mỹ tiến tới “nhà máy thông minh”

Hiện nay, ban lãnh đạo Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã có thể theo dõi
được quá trình vận hành của nhà máy và xử lý công việc tại hiện
trường một cách hiệu quả mà không cần tới trực tiếp... Tất cả là
nhờ ứng dụng số. Tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ, anh
Nguyễn Văn Nhung - Phó Giám đốc Sản xuất, Phụ trách Khoa học
công nghệ và Chuyển đổi số (CĐS) của nhà máy mở một ứng
dụng trên điện thoại ra và “khoe” rằng, giờ đây, dù ở bất cứ đâu,
anh đều có thể theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình vận hành của
nhà máy. Anh nói, từng số liệu hay lịch sử vận hành đều được hiển 
thị trên ứng dụng một cách chi tiết, giúp cấp lãnh đạo vận hành, có
thể phát hiện và kịp thời đưa ra các quyết định xử lý nhanh nhất
các vấn đề nếu có. Điều mà trước đây, các anh phải nhận thông
tin qua điện thoại, phải trực tiếp xuống Phòng điều kiển trung tâm
mới xử lý được.



HOSE HNX

Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 TCB 23,351,531 VPB (26,090,802) 1 VC3 223,300 SHS (7,176,328)

2 HPG 13,096,899 HDB (9,631,860) 2 BVS 185,400 PVS (1,620,267)

3 NTL 7,905,330 OCB (8,177,512) 3 PVI 166,900 IDC (1,169,298)

4 MSN 6,487,815 MSB (8,004,235) 4 NAG 145,100 TNG (867,340)

5 EIB 4,551,370 SSI (5,873,237) 5 IVS 106,900 CEO (470,417)

Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

VPB 20.00             20.55               2.75% 186,151,916 SHS 15.90             15.50               -2.52% 57,318,414

HPG 26.20             27.25               4.01% 141,076,582 MBS 31.70             29.50               -6.94% 31,197,035

TPB 17.50             17.45               -0.29% 121,253,617 PVS 40.80             41.10               0.74% 21,889,546

VIX 11.85             11.85               0.00% 110,538,400 CEO 15.40             15.20               -1.30% 13,688,576

TCB 24.35             24.55               0.82% 90,986,803 HUT 16.30             16.50               1.23% 12,595,079

Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

FDC 13.45 17.10 3.7 27.14% VC6 23.00 27.00 4.0 17.39%

TTE 21.90 24.00 2.1 9.59% VMS 22.30 25.30 3.0 13.45%

TNC 34.60 37.50 2.9 8.38% HVT 82.20 92.50 10.3 12.53%

MDG 10.35 11.20 0.9 8.21% MAC 21.40 24.00 2.6 12.15%

VTP 75.80 82.00 6.2 8.18% CTP 33.00 37.00 4.0 12.12%

Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

KPF 2.26 1.83 -0.4 -19.03% ATS 19.90 14.60 -5.3 -26.63%

PSH 5.00 4.18 -0.8 -16.40% NFC 19.90 16.00 -3.9 -19.60%

NHT 12.30 11.10 -1.2 -9.76% AMV 2.70 2.20 -0.5 -18.52%

HTN 9.00 8.18 -0.8 -9.11% PCG 7.70 6.30 -1.4 -18.18%

DTA 4.20 3.82 -0.4 -9.05% SPI 4.30 3.70 -0.6 -13.95%

(*) Giá điều chỉnh
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Giá trị giao dịch tuần theo Ngành P/E và Thị Trường

405.42

Top KLGD lớn nhất HOSE Top KLGD lớn nhất HNX
Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

VPB ######### 8.7% 1,530 13.4            1.2 SHS 57,318,414 5.7% 688 22.5        1.1

HPG ######### 10.7% 1,746 15.6            1.6 MBS 31,197,035 14.4% 1,669 17.7        2.6

TPB ######### 14.1% 1,789 9.8              1.3 PVS 21,889,546 6.8% 1,932 21.3        1.4

VIX ######### 7.6% 727 16.3            1.1 CEO 13,688,576 2.6% 309 49.2        1.3

TCB 90,986,803 16.0% 3,048 8.1              1.2 HUT 12,595,079 0.5% 70 235.4      1.3

Top Đột biến giá HOSE Top Đột biến giá HNX
Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

FDC 27.1% -0.1% -15 -              1.5 VC6 17.4% 19.7% 2,914 9.3          1.7

TTE 9.6% -2.0% -219 -              2.3 VMS 13.5% 10.9% 1,800 14.1        1.6

TNC 8.4% 7.4% 1,253 29.9            2.3 HVT 12.5% 10.8% 3,958 23.4        2.6

MDG 8.2% -12.3% -1,647 -              1.0 MAC 12.1% 27.8% 3,629 6.6          1.7

VTP 8.2% 22.3% 2,894 28.3            6.3 CTP 12.1% 0.0% 1 27,880.9 3.0

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX
Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

TCB 23,351,531 16.0% 3,048 8.1              1.2 VC3 223,300 12.3% 1,307 22.1        2.6

HPG 13,096,899 10.7% 1,746 15.6            1.6 BVS 185,400 8.1% 2,648 15.3        1.2

NTL 7,905,330 68.1% 8,329 2.6              1.4 PVI 166,900 0.5% 183 257.1      1.3

MSN 6,487,815 1.7% 488 163.9          2.5 NAG 145,100 6.9% 895 12.5        0.8

EIB 4,551,370 9.8% 1,190 15.8            1.5 IVS 106,900 2.9% 312 32.0        0.9

Top Vốn hóa HOSE Top Vốn hóa HNX
Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VCB 513,637 19.5% 5,962 15.4            2.8 PVS 19,644 6.8% 1,932 21.3        1.4

BID 283,597 18.1% 4,006 12.4            2.1 IDC 18,612 30.1% 5,573 10.1        3.0

FPT 206,945 23.3% 4,890 29.0            6.3 MBS 16,138 14.4% 1,669 17.7        2.6

CTG 194,125 15.7% 3,782 9.6              1.4 HUT 14,726 0.5% 70 235.4      1.3

VHM 183,537 12.2% 5,350 7.9              0.9 THD 13,667 3.0% 450 78.9        3.2
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Giá trị ròng theo loại hình NĐT 5 tuần gần nhất (tỷ đồng)

Top Mua ròng Cá nhân trong nước Top Bán ròng Cá nhân trong nước

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

HDB 303.92 25.1% 4,158        6.6            1.5            HPG -733.12 10.7% 1,746        15.6          1.6            

VPB 260.61 8.7% 1,530        13.4          1.2            MSN -510.41 1.7% 488           163.9        2.5            

VNM 248.20 27.0% 4,636        14.6          3.7            EIB -340.80 9.8% 1,190        15.8          1.5            

VHM 171.51 12.2% 5,350        7.9            0.9            TCB -331.91 16.0% 3,048        8.1            1.2            

SSI 158.24 12.0% 1,569        17.6          2.0            HAH -320.56 10.5% 2,718        15.4          1.5            

Top Mua ròng Cá nhân nước ngoài Top Bán ròng Cá nhân nước ngoài

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

VNM 38.66 27.0% 4,636        14.6          3.7            HCM -22.03 11.0% 1,728        17.6          2.0            

SSI 18.54 12.0% 1,569        17.6          2.0            MSN -12.78 1.7% 488           163.9        2.5            

STB 11.47 17.6% 4,340        7.7            1.3            TPB -11.02 14.1% 1,789        9.8            1.3            

VND 9.67 14.5% 1,808        8.4            1.2            VTP -7.02 22.3% 2,894        28.3          6.3            

HDB 7.71 25.1% 4,158        6.6            1.5            VHM -4.17 12.2% 5,350        7.9            0.9            

Top Mua ròng Tổ chức trong nước Top Bán ròng Tổ chức trong nước

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

HPG 378.48 10.7% 1,746        15.6          1.6            VNM -249.19 27.0% 4,636        14.6          3.7            

VPB 264.81 8.7% 1,530        13.4          1.2            TCB -240.86 16.0% 3,048        8.1            1.2            

EIB 254.36 9.8% 1,190        15.8          1.5            VJC -175.96 6.9% 2,016        52.6          3.5            

HAH 249.30 10.5% 2,718        15.4          1.5            VIX -104.92 7.6% 727           16.3          1.1            

MWG 123.27 8.9% 1,507        43.1          3.6            MCP -90.74 9.2% 1,537        18.3          1.6            

Top Mua ròng Tổ chức nước ngoài Top Bán ròng Tổ chức nước ngoài

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

TCB 572.19 16.0% 3,048        8.1            1.2            VPB -525.60 8.7% 1,530        13.4          1.2            

MSN 529.79 1.7% 488           163.9        2.5            HDB -268.01 25.1% 4,158        6.6            1.5            

HPG 355.35 10.7% 1,746        15.6          1.6            VHM -210.00 12.2% 5,350        7.9            0.9            

FPT 204.53 23.3% 4,890        29.0          6.3            MWG -209.62 8.9% 1,507        43.1          3.6            

NTL 168.43 68.1% 8,329        2.6            1.4            STB -209.41 17.6% 4,340        7.7            1.3            
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49.5

-51.4

2.0

-33.6 -5.6

309.8

1,712.5

-695.7

-2,542.6

-196.1
-353.4

496.2

-483.9

1,256.3

-1,116.6

11/10/2024 4/10/2024 27/9/2024 20/9/2024 13/9/2024

Cá nhân trong nước Cá nhân nước ngoài Tổ chức trong nước Tổ chức nước ngoài



Giá trị giao dịch ròng của tự doanh trong 5 tuần gần nhất (tỷ đồng)

Top cổ phiếu mua/bán ròng của tự doanh trên HOSE (tỷ đồng)

Top cổ phiếu mua/bán ròng của tự doanh trên HNX và UPCOM (triệu đồng)
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684.1

1,858.6
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-399.0

329.4

11/10/2024 4/10/2024 27/9/2024 20/9/2024 13/9/2024

286.9 277.5

161.5

113.9 107.6

52.5 45.4 36.8 26.2 23.4

-13.5 -15.7 -25.9 -27.6 -30.7 -31.1 -42.3 -49.6 -51.0

-81.9



Ngày thông báo Ngày thực hiện Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Mã CK Loại sự kiện

9/8/2024 11/10/2024 16/9/2024 13/9/2024 NST Trả cổ tức bằng tiền mặt

20/8/2024 11/10/2024 5/9/2024 4/9/2024 LSS Đại hội Đồng Cổ đông

26/8/2024 11/10/2024 6/9/2024 5/9/2024 ABC Trả cổ tức bằng tiền mặt

12/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 PVI Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

12/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 IBD Giao dịch nội bộ

11/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 PVS Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

11/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 PVS Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

11/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 PVS Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

11/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 NHH Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

11/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 NHH Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

10/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 DBD Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

9/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 SMB Giao dịch nội bộ

9/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 APG Giao dịch nội bộ

6/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 VRC Giao dịch nội bộ

5/9/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 C32 Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

26/9/2024 11/10/2024 4/10/2024 3/10/2024 NTL Trả cổ tức bằng tiền mặt

1/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 HDC Giao dịch nội bộ

10/9/2024 12/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 CMG Giao dịch nội bộ

9/9/2024 12/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 TTA Giao dịch nội bộ

22/8/2024 13/10/2024 9/9/2024 6/9/2024 TOP Đại hội Cổ đông Bất thường

13/9/2024 14/10/2024 30/9/2024 27/9/2024 TDW Trả cổ tức bằng tiền mặt

12/9/2024 14/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 VDP Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

25/9/2024 14/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 TNH Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

25/9/2024 14/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 TNH Giao dịch nội bộ
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội,
Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84.24.38181888
Fax: 84.24.38181688
Email: contact@shs.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 03 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh
Trung, Quận Thanh Khê, Thành
phố Đà Nẵng
Tel: 84.236.3525777
Fax: 84.236.3525779
Email: contact-dn@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi FiinGroup và Fialda

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Phan Tấn Nhật
nhat.pt@shs.com.vn

Chuyên viên: Vũ Tuấn Duy
duy.vt@shs.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Cao ốc Sài Gòn Metropolitan, 235 
Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP 
HCM
Tel: 84.28.39151368
Fax: 84.28.39151369
Email: contact-hcm@shs.com.vn


